
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ

1 Nguyễn Văn Hưng Nam 07/02/1992  Đông Nam, Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

2 Nguyễn Ngọc Hạnh Nam 17/09/1990
Thôn 2, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương, 

Thanh Hóa

3 Nguyễn Văn Chính Nam 06/09/1988
Xóm Quang Thái, Trung Phúc Cường, Nam 

Đàn, Nghệ An

4 Ngô Đình Hiếu Nam 14/09/1988
Duyên Trường, Duyên Thái, Thường Tín, Hà 

Nội

5 Trần Đức Tâm Nam 12/08/1988
Số 52 Thôn Kim Long Thượng , Hoàng Long, 

Phú Xuyên, Hà Nội

6 Nguyễn Anh Tú Nam 24/03/1991
Xóm Hợp Thắng, Khánh Hợp, Nghi Lộc, 

Nghệ An

7 Nguyễn Văn Bắc Nam 24/09/1989 Thôn 7, Thiệu Khánh , Thanh Hoá, Thanh Hoá

8 Phạm Văn Thuận Nam 11/02/1985 Thôn 15, Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình

9 Lê Đình Thắng Nam 28/04/1991
Phố 1, Tào Xuyên, Thành Phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá

10 Nguyễn Đức Chung Nam 07/05/1985
KhốI NhậT ₫Ông, Thị TrấN Nam ₫ÀN, Nam 

₫ÀN, Nghệ An

11 Nguyễn Xuân Dũng Nam 20/01/1985 Đồng Yên, Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

12 Lê Duy Hành Nam 11/08/1988
Nam Đoan Vỷ, Hoàng Thịnh , Huyện Hoàng 

Hoá , Thanh Hoá 
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13 Trương Minh Hai Nam 02/09/1992 Tam Quy, Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hoá

14 Nguyễn Hữu Thành Nam 13/09/1985 Xóm 3, Đặng Sơn , Đô Lương , Nghệ An

15 Lê Quý Nam 02/08/1987 Tân Yên, Tân Phú, Tân Kỳ, Nghệ An

16 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 05/02/1990
Thôn 3 Thịnh Trị, Đông Quang, Đông Sơn, 

Thanh Hóa

17 Dang Van Duong Nam 07/02/1991
Xóm 4 Khe Lau, Xã Nam Kim, Huyện Nam 

Đàn, Nghệ An

18 Nguyễn Văn Hảo Nam 05/05/1992 Nhuận Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội

19 Hoàng Quang Trung Nam 20/06/1986
Thôn Nhân Đức, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình

20 Hoàng Văn Quốc Nam 03/01/1987 Tự Cường, Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

21 Phan Thị Mai Nữ 12/06/1989
Xóm Hưng Thịnh 2 , Xã Hưng Tây, Huyện 

Hưng Nguyên, Nghệ An

22 Nguyễn Thanh Điền Nam 02/05/1987 Đức Hậu, Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội

23 Phạm Văn Sơn Nam 13/10/1987
Xóm 1, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ 

An

24 Nguyễn Minh Tiệp Nam 02/11/1989 Xóm 5 Phú Tàng, Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

25 Phùng Văn Vinh Nam 24/11/1988

Số Nhà 02 Ngõ 01 Đường B Nguyễn Kiệm - 

Khối 9, Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, 

Nghệ An




